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Câu 1: (2,0 điểm) 

 Trình bày quan hệ quốc tế trước chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918).  

Câu 2: (2,0 điểm) 

 Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó. 

Câu 3: (3,0 điểm) 

 Vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra cuộc cách mạng tháng Mười? Cách mạng  tháng 
Mười Nga năm 1917 diễn ra như thế nào? Kết quả và ý nghĩa? 

Câu 4: (2,0 điểm) 

 Hãy chứng minh Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi cục diện thế giới? 

Câu 5: (1,0 điểm) 

 Hãy lí giải nguyên nhân các nước Anh-Pháp-Mỹ lựa chọn con đường cải cách kinh tế, trong 
khi Đức – Ý – Nhật lại phát xít hoá bộ máy chính quyền để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 
1929-1933? 
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Câu 1: (2 điểm) 

 Trình bày quan hệ quốc tế trước chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918).  

- Sự phát triển không đều về kinh tế - chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự 

vươn lên mạnh mẽ của Mỹ, Đức, Nhật. (0,5 điểm) 

- Thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa dẫn đến các cuộc chiến tranh giành 

thuộc địa nổ ra ở nhiều nơi: (0,5 điểm) 

▪  Chiến tranh Trung – Nhật (1894- 1895). 

▪  Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha (1898). 

▪  Chiến tranh Anh – Bô ơ (1899 – 1902). 

▪  Chiến tranh Nga – Nhật (1904 -1905). 

- Dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự kình địch: (0,5 điểm) 

▪  Khối Liên minh: (1882) Đức, Áo Hung, Italia (đến 1915 Italia rút). 

▪  Khối Hiệp ước: (1890 – 1907) Anh, Pháp, Nga. 

           * Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh (0,5 điểm) 

- Nguyên nhân sâu xa: Các nước đế quốc mâu thuẫn về thuộc địa và mưu đồ bá chủ thế giới.  

- Nguyên nhân trực tiếp: 28/6/1914 Thái tử Áo Hung bị ám sát. 

 Chiến tranh bùng nổ: 

 



Câu 2: (2 điểm) 

 Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó? 

* Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933  

- Từ 1919 – 1929: kinh tế Tư bản chủ nghĩa ổn định và tăng trưởng. (0,25 điểm) 

- Từ 1929 – 1933: kinh tế Tư bản chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. (0,25 điểm) 

- Nguyên nhân: Do cung vượt quá xa cầu. (0,25 điểm) 

- 10/1929 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ sau đó lan ra toàn bộ thế giới Tư bản. (0,25 điểm) 

* Hậu quả của khủng hoảng kinh tế 

- Gây ra những hệ quả nghiêm trọng: Đói kém và thất nghiệp tăng, mâu thuẫn xã hội gay gắt dẫn đến nhiều 

cuộc đấu tranh diễn ra khắp các nước(0,25 điểm), làm đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư 

bản. (0,25 điểm) 

- Hình thành 2 khối Đế quốc đối lập (0,5 điểm) 

▪  Anh, Pháp, Mỹ: Cải cách để thoát khỏi khủng hoảng. 

▪  Đức, Ý, Nhật: Thiết lập chế độ Phát xít, chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới. 

 

Câu 3: (3 điểm) 

 Vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra cuộc cách mạng tháng Mười? Cách mạng  tháng Mười Nga 

năm 1917 diễn ra như thế nào? Kết quả và ý nghĩa? 

* Nguyên nhân: (1 điểm) 

- Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga lâm vào tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: (0,5 điểm) 

+ Chính quyền Xô Viết của giai cấp Công nhân và binh lính. 

+ Chính phủ lâm thời của giai cấp Tư sản 

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich đưa ra đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ 

cách mạng dân chủ Tư sản sang cách mạng XHCN (lật đổ chính quyền Tư sản lâm thời) (0,5 điểm) 

 

* Diễn biến: (1 điểm) 

- Đi từ đấu tranh hòa bình để tập hợp lực lượng đến khởi nghĩa vũ trang. (0,25 điểm) 

- Đầu tháng 10/1917 Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa. (0,25 điểm) 

-  Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa 

- Đêm 25/10/1917 tấn công cung điện Mùa Đông (0,25 điểm) 

 Toàn bộ chính quyền Lâm thời bị bắt, cách mạng thắng lợi ở Pê-tơ-rô-gơ-rat rồi Matxcơva 

- Đến đầu năm 1918 cách mạng thắng lợi trên toàn quốc. (0,25 điểm) 

 

* Ý nghĩa: (1 điểm) 

- Là cuộc cách mạng XHCN thắng lợi đầu tiên trên thế giới mở ra kỷ nguyên mới.  

- Đối với nước Nga: (0,5 điểm) 

▪  Đập tan ách áp bức bóc lột của Phong kiến, Tư sản. 

▪  Đưa Công – Nông lên nắm chính quyền, xây dựng CNXH. 

- Đối với thế giới: (0,5 điểm) 

 ▪  Làm thay đổi cục diện thế giới. 

 ▪  Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới. 

 



Câu 4: (2 điểm) 

 Chứng minh rằng Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi cục diện thế giới? 

- Sau cách mạng tháng Mười, CNXH  ra đời làm cho CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới. (0,75 

điểm) 

- Mở ra kỷ nguyên mới, (0,25 điểm)đưa công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức đứng lên làm chủ 

đất nước, làm chủ vận mệnh. (0,5 điểm) 

- Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại. (0,5 điểm) 

 

Câu 5: (1 điểm) 

 Hãy lí giải nguyên nhân các nước Anh-Pháp-Mỹ lựa chọn con đường cải cách kinh tế, trong khi Đức-Ý –

Nhật lại phát xít hoá bộ máy chính quyền để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933? 

Anh-Pháp-Mỹ lựa chọn con đường cải cách kinh tế:  

- Anh –Pháp-Mỹ có hệ thống thuộc địa rộng lớn, có cơ sở và nền tảng thực hiện cải cách. (0,25 điểm) 

- Những nước này muốn duy trì nguyên trạng trật tự thế giới mới sau Hội nghị VecXai-Oasinhton có lợi cho chính 

mình. (0,25 điểm) 

Đức-Ý –Nhật lại phát xít hoá bộ máy chính quyền 

- Là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường. (0,25 điểm) 

- Muốn chia lại thuộc địa sau hội nghị VecXai-Oasinhton →Phát xít hoá bộ máy nhà nước để chạy đua vũ trang → 

Tiến hành chiến tranh. (0,25 điểm) 

 

 


